PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN : LỊCH SỬ 9
(TỪ NGÀY 18/10/2021 ĐẾN NGÀY 23/10/2021)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	- Tên bài học/ chủ đề:

	Bài 7 : CÁC NƯỚC CHÂU PHI

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	I.TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi:
-Đọc SGK trang 26, em hãy cho biết tình các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai?
[bookmark: bookmark29]-Tại sao phong trào nổ ra sớm ở Bắc Phi?
-Vì sao năm 1960 được gọi là “Năm châu phi”?
-Nhận xét phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực này?
2. Công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế  ở châu Phi:
-Sau khi giành độc lập các nước châu Phi đã thu được những thành tựu gì?
-Từ cuối những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình các nước châu Phi như thế nào?
II. Cộng hòa Nam Phi
-Quan sát lược đồ hình 12 “Các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai trang 27.
Xác định vị trí Cộng hòa Nam Phi trên bản đồ, tìm hiểu diện tích, dân số của Cộng hòa Nam Phi.
Đầu thế kỉ XIX Anh chiếm Nam Phi,1910 Liên bang Nam Phi được thành lập; 1961:Tuyên bố là nước Cộng hoà Nam Phi.
-Quá trình đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở- Cộng hoà Nam Phi diễn ra như thế nào?Nhận xét?
-Nen-xơn-man-đê-la có vai trò như thế nào trong quá trình đấu tranh chống chế độ Apacthai?
Ông Nen-xơn-man-đê- la được bầu làm tổng thống, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào?
-Hiện nay cộng hoà Nam Phi phát triển như thế nào?

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	I.TÌNH HÌNH CHUNG:
1. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi:
Sau CTTG II phong traøo ñoøi ñoäc laäp ôû chaâu Phi dieãn ra soâi noåi nhieàu nöôùc giaønh ñöôïc ñoäc laäp: 
.....................................................................................
……………………………………………………………
-Năm 1960 gọi là “Năm châu Phi” vì
……………………………………………………………
2. Công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế  ở châu Phi:
-Từ cuối những năm 80 đến nay,………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
-Để khắc phục đói nghèo, một tổ chức thống nhất châu Phi nay gọi là…………………………………………(AU)
II. CỘNG HÒA NAM PHI:
- 1961 Cộng hoà Nam Phi thành lập
-Chính quyền da trắng thi hành ......................................... tàn bạo với người da đen.
- Dưới sự lãnh đạo của “.......................................” (ANC), người da đen kiên trì đấu tranh chống chủ nghĩa A-Pac-Thai.
- Năm 1993 xoá bỏ....................................................... 
- Tháng 4/1994, ................................... được bầu làm tổng thống Cộng hoà Nam Phi.
- Ý nghĩa: Chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó, sau hơn 3 thế kỷ tồn tại.
-Xóa bỏ sự vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền.
-Là cơ sở quan trọng để nhân dân Nam Phi đoàn kết và xây dựng đất nước.
- 6/1996 đưa ra chiến lược “..........................”.
* HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
          Phần trắc nghiệm khách quan 
Chọn đáp án án nào em cho là đúng nhất:
1. Đói nghèo, bệnh tật, nội chiến …là đặc điểm của:
   a. Châu Á             b. Châu Phi           c. Đông Nam Á
 2. Liên minh châu Phi viết tắt là:
   a. EU                b. ASEAN           c. AU              d. SNG
 3. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi là:
   a. Nen-xơn Man-đê-la      b. Phi đen Caxtơrô   c. Gagarin
 4. Đại hội dân tộc Phi viết tắt là:
   a. AU              b. SEV              c. SNG             d. ANC
Câu 5. Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây:
	A
THỜI GIAN
	B
SỰ KIỆN

	1952
	Tuyên bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

	1960
	Nelson Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hoà Nam Phi.

	1993
	Nhân dân Ai Cập đấu tranh chống chế độ quân chủ.

	1994
	“Năm châu Phi”.


[bookmark: bookmark52]* HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Nguyên nhân nào các nước châu Phi, Cộng hòa Nam Phi đã giành được thắng lợi to lớn ? Nhìn nhận cuộc sống hiện tại của các bạn ở các nước châu Phi, em rút ra được giá trị và bài học gì cho bản thân?
[bookmark: bookmark56]HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG
+ Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về các nước châu Phi ( thiên nhiên, các hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao…
+ Nêu một số ví dụ về sự giúp đỡ hợp tác giữa Việt Nam  với các nước châu Phi trong những năm gần đây?




Lưu ý: HS có thể gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi: Khưu Hồng Loan – 0708777885 trường THCS Trần Quang Khải.

                            (TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 30 /10/2021)

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA - TINH

	
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	
A. Đọc sách giáo khoa lịch sử 9
[bookmark: _GoBack]
I NHỮNG NÉT CHUNG
Hãy trình bày tình hình chung của các nước MLT trước năm 1945?
Sau 1945  phong trào  cách mạng ở  Mĩ La-Tinh phát triển như thế nào?
Hãy nêu một số phong trào đấu tranh tiêu biểu?
Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của các nước Mĩ La- tinh diễn ra như thế nào?

II CU BA- HÒN ĐẢO ANH HÙNG
Trình bày nét chính về cuộc cách mạng Cu-ba?
Trình bày công cuộc xây dựng CNXH ở nước này.?
Cách mạng Cu Ba thành công có ý nghĩa ra sao?
liên hệ về quan hệ VN Cu Ba. Câu nói của Phi đen “Vì Việt Nam…”


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	B. Kiến thức trọng tâm
 I.NHỮNG NÉT CHUNG
Trước 1945 các nước Mĩ La- tinh   phụ thuộc nhiều vào  Mĩ.
- Từ sau 1945  cao trào đấu tranh đã diễn ra ở nhiều nước Mĩ La-tinh: Cu Ba, Chi Lê, Panama, Nicaragoa…
- Các nước Mĩ La-tinh đã thu được nhiều thành tựu trong công cuộc củng cố độc lập dân tộc, dân chủ hoá đời sống chính trị, tiến hành các cải cách dân chủ...
- Tuy nhiên, ở một số nước có lúc đã gặp phải những khó khăn như: tăng trưởng kinh tế chậm lại, tình hình chính trị không ổn định do sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái...
II CUBA
Ngày 1- 1- 1959, cuộc cách mạng Cu Ba do Phi đen Catxtơrô lãnh đạo giành được thắng lợi.
- Chính phủ cách mạng tiến hành xây dựng chính quyền, cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục, y tế... Bộ mặt đất nước Cu-ba thay đổi căn bản và sâu sắc.
- Đến nay nhân dân Cu-ba vượt qua những khó khăn do chính sách bao vây, cấm vận về kinh tế của Mĩ để giữ ổn định và phát triển. 
C. Bài tập
Câu 1. Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?
A. Thực dân Anh  B. Đế quốc Mĩ.  C. Thực dân Pháp.  D. Đế quốc Nhật.
Câu 2. Cụm từ nào dùng để chỉ phong trào đấu tranh cách mạng ở các nước Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. “Lục địa mới trỗi dậy”.  B. “Lục địa bùng cháy”.
C. “Sân sau của Mĩ”.          D. “Chàng khổng lồ thức dậy sau giấc ngủ dài”.
Câu 3. Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ la- tinh” là:
A. Cuba.   B. Ac hen ti  na.    C. Braxin.     D. Mê hi cô.
D. Hoạt động vận dụng  
Câu 1. Tình hữu nghị Việt Nam – Cu Ba  thể hiện ra sao
*Hướng dẫn về nhà
Chuẩn bị bài - KIỂM TRA GIỮA KÌ
 


Lưu ý: HS có thể gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và nhận phản hồi. Hoặc liên lạc qua Số ĐT: 0779796493 –Thầy Đức- THCS Nguyễn An ninh
HẾT
